
Kết nối thế giới hiện đại

chỉ với một nút chạm 



ScanSnap iX1600 and iX1400 –
The next-generation ScanSnap experience

A software specially designed for ScanSnap scanners,
assisting users to easily manage, edit, and utilize 
various types of scanned data. 
Combining all your favorite functions, 
it allows users to organize your documents, 
receipts, business cards, photos and much more 
all in one application. 

A brand new experience to digitize, augment, organize, and share information to fuel your business 
growth and innovation with the fastest models in the ScanSnap Series.
Able to load up 50 sheets at a time and scan at a speedy 40 pages per minute, both models produce 
superior, high-quality images. Simply open the document chute, and ScanSnap is ready to go. Fast 
start-up and stable feeding performance provide you with a peace of mind while you carry out your tasks.

Name files faster

Find files easily

ScanSnap Home uses the text, found on 

your scanned documents to identify file names.

Accuracy is heightened with increased use.

Finding documents can never be easier.  

ScanSnap Home comes with functions to 

re-organize and perform searches on document 

types using  folders, tags, and keywords. 

ScanSnap iX1600 – Ultimate efficiency and flexibility 

Scan anywhere, 
whenever you want
- Connects via Wi-Fi. Works without a 
   computer.  
- Scans on any smart device or popular              
   cloud service1, desktop or document 
   management application.

Intuitive user experience

The iX1600 comes equipped with a 4.3-inch touch 
screen, providing an easy to use interface with 
simple icons and intuitive user experience. 
Keeping documents in order is a breeze, whether 
at the office or home. Select which device you 
would like to scan to, and share between multiple 
members and devices anytime.1 Available services vary by region.

Các tài liệu
Nhanh chóng tìm thấy tài liệu mà bạn đã
lưu trữ vào tuần trước một cách dễ dàng
với các thẻ gắn. 

Biên lai
Theo dõi thói quen chi tiêu của bạn từng
tháng để bạn có thể kiểm tra lại bất cứ khi nào
bạn mong muốn.

Với cấu hình, quá trình cài đặt và 
khởi động đơn giản. 
Dành cho mọi cá nhân, doanh 
nghiệp - Cá nhân, SOHO,
Văn phòng từ xa/Làm việc tại 
nhà, Doanh nghiệp nhỏ, mới sử 
dụng ScanSnap

Danh thiếp
Tự động sửa lỗi thông minh của ScanSnap Home
làm cho việc quản lý danh thiếp trở thành một
quy trình đơn giản và liền mạch với ít thủ công hơn
làm việc cho bạn. Sắp xếp danh bạ của bạn
với tính năng tìm kiếm tối ưu

Đáp ứng đa dạng nhu cầu

Can be used in conjunction with ScanSnap Manager software.

ScanSnap iX1400 - Quá trình quét chỉ trong một nút chạm 

Cơ chế hoạt động đơn giản 

IX1400 đã cải tiến trải nghiệm tiện ích và với 
một nút chạmcủa ScanSnap mà rất nhiều 
người tiêu dùng yêu thích. Chất lượng hình ảnh 
cao với hiệu suất làm việc tối ưu

Bỏ qua nỗi lo về kết nối Wi-Fi

Quét đến PC bằng kết nối USB an toàn để 
không phải lo lắng về tính khả dụng của mạng.

Kết nối USB kiểu chuyên dụng hoàn hảo cho 
môi trường hạn chế sử dụng Wi-Fi.

Dễ dàng bước vào một thế giới số hóa hoàn toàn mới 

ScanSnap Home - Tối ưu hóa năng suất của bạn

ScanSnap iX1600 và iX1400 -
Trải nghiệm ScanSnap thế hệ tiếp theo

Một phần mềm được thiết kế đặc biệt cho máy quét 
ScanSnap, hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý, chỉnh 
sửa và sử dụng nhiều loại dữ liệu được quét.

Kết hợp tất cả các chức năng yêu thích của bạn, cho 
phép người dùng sắp xếp tài liệu, biên lai, danh 
thiếp, ảnh và nhiều hơn nữa tất cả trong một ứng 
dụng

Một phần mềm được thiết kế đặc biệt cho máy quét ScanSnap, hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý, chỉnh 
sửa và sử dụng nhiều loại dữ liệu được quét. Kết hợp tất cả các chức năng yêu thích của bạn, nó cho phép 
người dùng sắp xếp tài liệu như biên lai, danh thiếp, ảnh và nhiều hơn nữa. Tất cả trong một ứng dụng 
Một trải nghiệm hoàn toàn mới để số hóa, tăng cường, sắp xếp và chia sẻ thông tin để thúc đẩy doanh 
nghiệp của bạn tăng trưởng và đổi mới với các mô hình nhanh nhất trong Dòng ScanSnap.
Có thể tải 50 tờ cùng lúc và quét với tốc độ 40 trang / phút, cả hai kiểu máy đều sản xuất hình ảnh cao cấp, 
chất lượng cao. Chỉ cần mở khay tài liệu và ScanSnap đã sẵn sàng.

Đặt tên tệp nhanh hơn

Tìm tệp dễ dàng

ScanSnap Home sử dụng văn bản, tìm thấy trên tài 
liệu đã quét của bạn để xác định tên tệp. Độ chính 
xác được nâng cao khi tăng cường sử dụng.

Tìm tài liệu không bao giờ có thể dễ dàng hơn.
ScanSnap Home đi kèm với các chức năng sắp xếp 
lại và thực hiện tìm kiếm trên tài liệu sử dụng thư 
mục, thẻ và từ khóa

ScanSnap iX1600 - Hiệu quả và tính linh hoạt cao nhất

Quét mọi nơi,
mọi lúc bạn muốn
Kết nối qua Wifi. Hoạt động mà không cần
máy tính.
Quét trên bất kỳ thiết bị thông minh nào hoặc 
dịch vụ đám mây phổ biến, máy tính để bàn hoặc 
ứng dụng quản lý tài liệu

Trải nghiệm mới lạ và nhanh chóng
cho người dùng 
IX1600 được trang bị cảm ứng 4,3 inch màn 
hình, cung cấp một giao diện dễ sử dụng với 
biểu tượng đơn giản. 
Giữ các tài liệu theo thứ tự ngăn nắp và gọn ghẽ, 
tại văn phòng hoặc tại nhà Chọn thiết bị bạn 
muốn quét và chia sẻ giữa nhiều thành viên và 
thiết bị bất cứ lúc nào1 Các dịch vụ có sẵn khác nhau tùy theo khu vực

Documents
Quickly find that recipe or  meeting agenda 
that you stored last week with easy tagging 
features.

Receipts
Keep track of your spending habits each 
month so that you can check back whenever 
you desire.

Easy to install, configure and start.
Just for anyone - Personal, SOHO, 
Remote Office/Work from home,
Small businesses, New to ScanSnap, 
New to scanning.

Business Cards
ScanSnap Home’s intelligent auto correction 
makes  managing business card contacts a 
simple and seamless  process with less manual 
work for you. Organize your contacts with 
powerful search features.

Satisfaction  

Can be used in conjunction with ScanSnap Manager software.

ScanSnap iX1400 – Simple one-button scanning

The iX1400 refines simplicity and offers the 
signature, one-touch experience that ScanSnap 
users have come to love. Scan with a single 
touch of the button, with no compromises on 
performance and image quality.

Leave behind the worry of Wi-Fi 
Connectivity
- Scans to PC with secure USB connection so
   that there is no need to worry about 
   network avai labi l ity.
- USB connection dedicated model perfect for
   environments where Wi-Fi use is restricted.

QUÉT TÀI LIỆU TRỰC QUAN BẰNG MỘT NÚT ẤN

- 

- 

chỉ trong một ứng dụng 

- 

- 



Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Đảm bảo đọc kỹ tất cả các biện pháp phòng
ngừa an toàn trước khi sử dụng sản phẩm
này và sử dụng thiết bị này theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin liên quan đến ScanSnap, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại:
www.scansnap.com

Không đặt thiết bị này ở những nơi ẩm ướt, ẩm ướt, nhiều bụi bẩn hoặc
nhiều dầu. Sử dụng sản phẩm này trong những điều kiện như vậy có thể
dẫn đến điện giật, hỏa hoạn hoặc làm hỏng sản phẩm này.

Biện pháp
phòng ngừa an toàn

* 1 Chỉ khả dụng khi kết nối với máy tính. * 2 Tốc độ quét có thể thay đổi do môi trường hệ thống được sử dụng. * 3 Quét 
sẽ được thực hiện ở "Chế độ tốt nhất" nếu cạnh ngắn hơn 105 mm và ở "Chế độ tốt hơn" nếu không. * 4 Có thể quét A3 
khi sử dụng các tờ giấy vận chuyển A3. * 5 Khả dụng ở mọi chế độ ngoại trừ "Chế độ tuyệt vời". * 6 Các thông số kỹ thuật 
được chỉ định áp dụng khi sử dụng ScanSnap Home. * 7 Dung lượng tối đa khác nhau, tùy thuộc vào trọng lượng giấy. * 8 
Một số máy tính không nhận dạng được ScanSnap khi nó được kết nối với cổng USB 3.2 Gen1 / 3.0. Trong trường hợp này, 
vui lòng sử dụng cáp USB 2.0. * 9 Tính khả dụng của Wi-Fi 5 GHz có thể khác nhau tùy theo khu vực. * 10 Chế độ kết nối 
điểm truy cập yêu cầu bộ định tuyến hoặc điểm truy cập Wi-Fi. * 11 Wi-Fi 5 GHz không khả dụng với Chế độ Kết nối Trực 
tiếp. * 12 Không bao gồm ngăn xếp và các phụ kiện bên ngoài khác.

* 1 Thiết bị ScanSnap có thể không hoạt động nếu máy tính được kết nối không đáp ứng các yêu cầu này. * 2 Thiết bị 
ScanSnap cũng hoạt động với các máy tính Mac chạy Apple Silicon. Vui lòng truy cập trang web ScanSnap để biết thông 
tin hỗ trợ mới nhất. * 3 Tốc độ quét có thể giảm nếu không đáp ứng các yêu cầu về CPU, dung lượng bộ nhớ và USB 1.1 
được khuyến nghị. * Khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm. Vui lòng truy cập trang 
web ScanSnap để biết thông tin mới nhất về hỗ trợ trình điều khiển và ứng dụng. * Yêu cầu hệ thống có thể thay đổi tùy 
thuộc vào chính sách hỗ trợ của hệ thống trên và phần mềm của bên thứ ba.

* 1 Máy quét ScanSnap không chạy với PC chạy Windows® 10. * 2 Vận hành Windows ở chế độ máy tính để bàn. * 3 Thiết 
bị ScanSnap có thể không hoạt động nếu máy tính được kết nối không đáp ứng các yêu cầu này. * 4 Tốc độ quét có thể 
giảm nếu không đáp ứng các yêu cầu về CPU, dung lượng bộ nhớ và USB 1.1 được khuyến nghị. * 5 Áp dụng các yêu cầu 
về dung lượng đĩa được chỉ định khi tải xuống ScanSnap Home. * 6 .NET Framework 4.7 trở lên phải được cài đặt. Nếu nó 
chưa được cài đặt, nó sẽ được cài đặt với ScanSnap Home. Cần có tối đa 4,5 GB dung lượng ổ đĩa để cài đặt.
* Vui lòng tham khảo trang web ScanSnap để được hỗ trợ mới nhất thông tin của trình điều khiển và các ứng dụng. Khả 
năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của phần mềm. * Yêu cầu hệ thống có thể thay đổi tùy thuộc 
vào chính sách hỗ trợ của hệ thống trên và phần mềm của bên thứ ba.

iX1600 (Trắng/Đen) iX1400 (Trắng)Tên máy

Loại máy

Chế độ quét

Tốc độ
quét *2
(A4 dọc)

Khổ giấy

ADF (Tài liệu Tự động Khay nạp)
/ Nạp thủ công, Đảo mặt

ADF (Tài liệu Tự động Khay nạp)
/ Nạp thủ công, Đảo mặt

Màu, Thang độ xám, Đơn sắc,
Tự động (phát hiện Màu / Thang độ xám / Đơn sắc * 1)
CIS màu x 2 (Mặt trước x 1, Mặt sau x 1)
Đèn LED 3 màu (Đỏ / Xanh lục / Xanh lam)

Cảm biến hình ảnh
Nguồn sáng

600 dpi Độ phân giải quang học
Một mặt / Hai mặt: 40 ppm/ 80 ipm
Một mặt / Hai mặt: 40 ppm/ 80 ipm
(Màu / Thang độ xám: 150 dpi, Đơn sắc: 300 dpi)
Một mặt / Hai mặt: 40 ppm/ 80 ipm
(Màu / Thang độ xám: 200 dpi, Đơn sắc: 400 dpi)

Một mặt / Hai mặt: 40 ppm/ 80 ipm
(Màu / Thang độ xám: 300 dpi, Đơn sắc: 600 dpi)

Một mặt / Hai mặt: 10 ppm/ 20 ipm
(Màu / Thang độ xám: 600 dpi, Đơn sắc: 1.200 dpi)

Chế độ tự động (Mặc định)*3

Chế độ bình thường

Chế độ tốt hơn

Chế độ tốt nhất

Các hệ điều hành
Windows®10 (32-bit / 64-bit)*1*2

Windows®8.1 (32-bit / 64-bit)*2

Windows® 7 (32-bit / 64-bit)

Yêu cầu
phần cứng * 3

Intel® Celeron 1.8 GHz (2core) trở lên
(Khuyến nghị: Intel® Core ™ i5 2,5 GHz trở lên)

2 GB trở lên (Khuyến nghị: 4 GB trở lên)
1.024 x 768 pixel trở lên

Dung lượng đĩa cứng trống 3,8 GB trở lên

CPU * 4

Dung lượng bộ nhớ * 4

Độ phân giải màn hình
Dung lượng đĩa * 5 * 6

Chế độ tuyệt vời * 1

Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 inch)
Tối đa: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 inch)

A3, B4,
279 x 432 mm (11 x 17 inch)

-*4

3,000 mm 
(863 mm in 32-bit) *6

3.000 mm  
Thiết bị thông minh: 863 mm (Hai mặt),
1.726 mm (Một mặt)
40 đến 209 g / m2 (11 đến 56 lb)
Kích thước A8 trở xuống: 128 đến 209 g / m2 (34 đến 56 lb)
Thẻ: 0,76 mm hoặc nhỏ hơn (Chuẩn ISO7810 ID-1)
(Bao gồm các thẻ dập nổi theo hướng ngang)

Normal scan*4

Manual scan

Scan giấy dài *5

Định lượng giấy (Độ dày)

50 tờ (A4, 80 g / m2 hoặc 20 lb)Khay giấy ADF * 7

Cổng
giao tiếp

Giao diện Wi-Fi

USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1
(Loại đầu nối: Loại B) * 8

IEEE802.11a / b / g / n
Dải tần: 2,4 GHz * 9

USB

Wi-Fi

Chế độ kết nối điểm truy cập
(Chế độ cơ sở hạ tầng) * 10
Chế độ kết nối trực tiếp
(Chế độ đặc biệt) * 11

Màn hình cảm ứng TFT màu 4,3 inch

AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz
17 W trở xuống

1,5 W trở xuống

1,6 W trở xuống

Vận hành
Chế độ ngủ
(Kết nối USB)

Chế độ ngủ
(Kết nối Wi-Fi)

LCD
Yêu cầu điện năng

4000 tờ/ ngàyCông suất quét ngày

Tiêu thụ
năng lượng

Phát hiện chồng chéo (Cảm biến siêu âm), Phát hiện độ dài
ScanSnap Home (trình điều khiển ScanSnap)
• Windows®: Không hỗ trợ TWAIN / ISIS ™
• macOS: Không hỗ trợ TWAIN

Phát hiện kéo nhiều tờ

Trình điều khiển

Nhiệt độ: 5 đến 35 ° C (41 đến 95 ° F)
Độ ẩm tương đối: 20 đến 80% (Không ngưng tụ)Môi trường hoạt động

292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 in.) 
3.4 kg (7.5 lb) 3.2 kg (7.1 lb)

Kích thước (W x D x H) * 12

Trọng lượng thiết bị
ENERGY STAR®/RoHSTuân thủ môi trường

Thông số kỹ thuật Yêu cầu hệ thống ScanSnap iX1600, iX1400
•Windows®

Các hệ điều hành macOS v.10.12.4 trở lên

Yêu cầu
phần cứng * 3

Intel® Core i5 1,4 GHz trở lên
(Khuyến nghị: Core i5 2,5 GHz trở lên)

2 GB trở lên (Khuyến nghị: 8 GB trở lên)
1.024 x 768 pixel trở lên

Dung lượng đĩa cứng trống 2.0 GB trở lên

CPU*2*3 

Dung lượng bộ nhớ *3 

Độ phân giải màn hình
Dung lượng đĩa

•Mac

* 1 Cài đặt ScanSnap Home yêu cầu máy tính và Internet. Kích hoạt cũng cần thiết để sử dụng phần mềm. Vui lòng truy 
cập trang web của công ty để tải thông tin. https://scansnap.fujitsu.com/g-support/en. * 2 Trình quản lý ScanSnap V7.1 
trở lên là bắt buộc. * 3 Vui lòng tham khảo chứng chỉ cấp phép đi kèm để tải xuống phần mềm. * 4 Kofax Power PDF không 
được bao gồm trong iX1400.

Kofax Power PDF Standard*3*4 Kofax Power PDF Standard for Mac*3*4

ScanSnap Home*1 
ScanSnap Manager*2 

Windows® Mac

ABBYY FineReader for ScanSnap™

•Phần mềm

* 1 Mặc dù ScanSnap Carrier Sheets có tuổi thọ được danh định là 500 lần quét, tuổi thọ có thể thay đổi theo cách sử dụng. 
Tờ ScanSnap Carrier dùng để quét các tài liệu giấy có trọng lượng từ 127 g / m2 trở xuống. Chúng cũng hỗ trợ quét các 
tài liệu gấp có kích thước lớn đến 216 x 297 mm.

Carrier Sheets*1

Miêu tả

Photo Carrier
Sheets

Túi ScanSnap

Mã vật tư Ghi chú

PA03360-0013 

PA03770-0015

PA03951-0651

Chứa 5 tờ hỗ trợ ảnh và các kích thước
tài liệu khác nhau
Đối với ScanSnap iX 1600, iX 1400, iX1500, iX500, iX100, S1100i

Giấy phép bổ sung
ScanSnap Home
(1 Giấy phép)

PA43404-B043 1 giấy phép bổ sung cho ScanSnap Home

Chứa 3 tấm hỗ trợ quét ảnh
(Cỡ E, Cỡ L, Cỡ King), bưu thiếp và danh thiếp
Đựng ScanSnap iX 1600, iX 1400, iX1500, iX500
và phụ kiện

Tùy chọn

* 1 Thời hạn sử dụng được khuyến nghị này dành cho tài liệu khổ A4 80 g / m2 (20 lb). Do đó, thời gian thay thế thích hợp 
có thể khác nhau đối với các loại tài liệu khác.

Bộ kéo giấy

Miêu tả

Cleaner F1

Cleaning Wipe

Mã vật tư Ghi chú

PA03656-0001

PA03950-0352

PA03950-0419

 Tuổi thọ: Mỗi 200.000 tờ hoặc một năm * 1
(Đối với ScanSnap iX1600, iX1400, iX1500 hoặc iX500)

Chai 100 ml
Để sử dụng lau lô kéo giấy

24 gói
Để sử dụng lau lô kéo giấy

Cleaning Paper CA99501-0012 10 tờ Sử dụng tấm vải không dệt này
với Cleaner F1

Vật tư tiêu hao

* Bạn nên sử dụng các phụ kiện chính hãng hoặc đã được phê duyệt cho vật tư tiêu hao, các tùy chọn và bộ dụng cụ vệ 
sinh, được thiết kế đặc biệt cho thiết bị của bạn. Những hỏng hóc, rắc rối và hư hỏng của thiết bị phát sinh do sử dụng phụ 
kiện OEM hoặc bên thứ 3 có thể khiến bảo hành của bạn không hợp lệ và phải chịu phí sửa chữa ngay cả trong thời gian 
bảo hành.

©2021 PFU Limited Printed in some country 2021.01 U-208 SZX 50S

PFU Limited, một công ty Fujitsu, đã xác định rằng sản phẩm này
đáp ứng các hướng dẫn của ENERGY STAR® về hiệu quả năng 
lượng. ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã đăng ký của Hoa Kỳ.

-

-

-

-

Máy quét này được thiết kế để số hóa các tài liệu có thể được sao chép hợp pháp, 
phù hợp với các quy định bản quyền hiện hành và các luật khác. Người dùng 
ScanSnap chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng máy quét này. Người dùng 
ScanSnap bắt buộc phải tuân thủ tất cả các quy tắc và luật hiện hành của địa 
phương, bao gồm nhưng không giới hạn, luật bản quyền khi sử dụng máy quét này.
* ABBYY ™ FineReader ™ Engine © ABBYY. OCR của ABBYY. ABBYY và FineReader là các nhãn hiệu của ABBYY 
Software, Ltd. có thể được đăng ký ở một số khu vực pháp lý. * Intel, Pentium và Intel Core là các nhãn hiệu hoặc nhãn 
hiệu đã đăng ký của Intel Corporation hoặc các công ty con của Intel ở Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác. * ISIS ™ là 
nhãn hiệu của Văn bản Mở. * Mac, macOS và biểu tượng Mac là nhãn hiệu của Apple Inc. * Kofax và Power PDF là nhãn 
hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Kofax Limited tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. * ScanSnap, logo ScanSnap và 
ScanSnap Home là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của PFU Limited tại Nhật Bản. * Tên công ty và tên sản phẩm 
khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Phụ kiện
• Các biện pháp đề phòng an toàn • Cáp AC • Bộ chuyển đổi AC • Cáp USB • Khay giấy biên lai
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